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Let’s enjoy masterpieces
Những câu chuyện cổ tích, những kiệt tác văn học tuyệt vời mà chúng ta đã biết từ thuở còn thơ vẫn luôn là kỷ niệm ấm áp mãi cho đến khi ta trưởng thành. Giờ đây, các tác phẩm văn học kinh điển được thể hiện dưới một hình thức mới mẻ và thú vị sẽ giúp ta làm sống lại những kỷ niệm đó. Bên cạnh đó, ta còn có thể thưởng thức sự sâu sắc và vẻ đẹp của những tác phẩm nguyên bản, điều mà các tác phẩm chuyển ngữ ít khi thực hiện được. Trong quá trình đọc sách, kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của bạn cũng sẽ được nâng cao rất nhiều.
Bộ sách được biên soạn theo một chương trình đặc biệt giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho những người mới bắt đầu, những người chưa hài lòng với khả năng làm chủ ngôn ngữ của mình, hay cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông. Những học viên này sẽ thưởng thức các kiệt tác văn học bằng tiếng Anh theo một hình thức rất thú vị và có tính hiệu quả cao.
Chương trình được soạn theo năm cấp độ, từ cấp độ cơ bản dành cho những người mới bắt đầu, với 350 từ, cho đến cấp độ trung bình khá, với 1.000 từ. Trong từng tập sách đều có các hướng dẫn dành cho người đọc theo từng cấp độ, giúp họ tiếp cận nội dung của tác phẩm bằng tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Bộ sách bao gồm những câu hỏi ôn tập giúp người đọc học từ vựng và hiểu được ý nghĩa của tác phẩm, cũng như kèm theo các hình minh họa thú vị tô điểm cho từng trang sách.
Với hình thức sách đọc kèm đĩa CD, nội dung tác phẩm được thể hiện lại một cách sinh động bởi các giọng đọc Mỹ chuyên nghiệp. Tác phẩm được viết lại theo từng cấp độ người đọc bởi một đội ngũ chuyên gia biên tập ngôn ngữ bản xứ, dựa trên nền tảng tiếng Anh của người Mỹ chuẩn với từ vựng được đề xuất bởi Bộ Giáo Dục. Vì thế, chương trình này sẽ vô cùng có ích, nhất là cho công tác giảng dạy tiếng Anh. Hãy cùng khám phá những điều thú vị và bổ ích của bộ sách này.



Introduction 
Opera Turandot
Turandot is an opera of Puccini, an Italian composer (1858-1924) famous for Tosca and Madam Butterfly. Turandot was the last and grandest opera of Puccini. Set in Peking, China in legendary times, the opera tells the story of the cold-hearted princess Turandot, who executed all her suitors for failing to answer three riddles that she posed, and how the prince of Tartary melted Turandot’s icy heart and helped her realize the meaning of true love.
In 1920, Puccini decided to make the fairytale Turandotte, written by the Italian author Carlo Gozzi in the 18th century, into an opera. Puccini was enchanted by the background of the story that took place in an exotic and mythic China in legendary times. However, Puccini died before completing the three-act opera, as his health deteriorated. Afterwards, Puccini’s friend and colleague, Franco Alfano completed the final scene.
On April 25th, 1926, the historic premiere of Turdandot was given at Teatro alla Scala, conducted by Toscanini. In the performance of the premiere, after conducting Act III, up to the death of Liu, Toscanini laid down his baton and faced the audience with the words, “Here ends the opera left unfinished by Puccini, because at this point the Maestro died.” It remains a famous anecdote.
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Opera Carmen
Founded on the story by the French playwright Merimee, opera Carmen was composed by Bizet, one of the great French composers (1838-1875) in 1875. Don Jose, a soldier of the Spanish army, stationed in Seville is a naive young man who has his fiance and ill mother, waiting for him at home. One day, infatuated by the charms of Carmen, a Gypsy woman who is working at a cigarette factory, he abandons his promising career and his sweetheart. However, he soon realizes that Carmen has transferred her affections to a bull fighter named Escamillo. In a fury of despair, Don Jose stabs Carmen to death in the arena.
Carmen was received with harsh criticism, when it premiered in 1875 in Paris. The failure contributed to the fact that the opera didn’t appeal to the taste of Parisian aristocrats, for being too risque and vulgar. However, after Bizet’s death, when the work was performed again, it received acclaim. Since then, Carmen has become one of the most popular and performed operas in the world.
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Opera Aida
Opera Aida is one of the best works of Giuseppe Verdi (1813-1901), a great Italian composer who also created Rigoletto and La Traviata. The opera was first presented for the inauguration of Cairo’s new opera house in 1871. Although Aida was composed for celebration, the story is a sad love story. The young Egyptian general, Radames falls in love with Aida, an Ethiopian princess, who is now a slave to the Egyptian princess, Amneris. Aida also loves Radames, but she is torn between her love of Radames and the love of her homeland. Meanwhile, Amneris, in love with Radames, learns that Radames is in love with Aida. Jealous of Radames’s love for Aida, Amneris plots to hinder their love, and eventually the star-crossed lovers die together.
Opera Aida is considered one of the grandest operas, with an ancient Egyptian setting and exotic touches like ancestor worship rites and dances. It is full of splendid scenes, such as a triumphal return. The plot is as magnificent as life itself, in which universal human emotions, such as love and hate, and hope and death, transcend time and space. The opera wins itself a reputation for being majestic and elaborate, perfectly weaving various elements of drama into the story.
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How to use this book 
1. Original English texts
Meanings are easy to understand as the text is divided phrase by phrase and sentence by sentence.
2. Key Words
The Vocabulary that is above the elementary level is listed.
3. Key Sentences
Sentences which are quite complicated or essential to the flow of the story are annotated.
4. Response Notes
Space is included so you can take notes about what you don’t clearly understand or about what you want to remember.
5. Check-up
Review quizzes to check your understanding of the text.
Audio CD
In the form of an audio book, popular in America, native speakers narrate texts in standard American English.



TURANDOT
The characters from Turandot are going to introduce themselves.
Please, greet them with a warm welcome!
[image: 4-1_01c]
Calaf
My name is Calaf. I was born the Prince of Tartary. I am an old man now, but when I was young I experienced a great challenge. I lost a friend, but I changed the life of a very special person. Do you like riddles? I do.
experience (v): trải qua
challenge (n): thách thức, thử thách
riddle (n): câu đố
Princess Turandot
My name is Princess Turandot. Many men ask for my hand, but I refuse to marry them. I think it is important to honor our ancestors, don’t you? If you wish to marry me, you must be very clever or else you will pay the price!
ask for one’s hand: hỏi cưới ai
honor (v): tôn kính, tưởng nhớ
ancestor (n): tổ tiên
or else: nếu không thì…
pay a price: trả giá
[image: 4-1_01d]
King Timur
My name is King Timur. I lost my country in war and my sight while fleeing. I am searching for my son, Calaf. We were separated following the war. Luckily I have Liu, my servant, to guide me. What would I do without her?
sight (n): thị lực
flee (v): chạy trốn
search for someone/something: tìm kiếm ai/cái gì
separate (v): chia cách
following (prep): sau
guide (v): dẫn đường
Liu
My name is Liu. I am King Timur’s servant. After the war I took care of the King. It is my duty to look after the King and his family. I am very fond of Calaf, and I hope we can find him soon.
take care of someone (= look after): chăm sóc ai
duty (n): bổn phận, công việc
be fond of someone: thích, yêu quý ai
[image: 4-1_01e]



Chapter One 
The ice princess 
Response Notes
[image: 4-1_01-02]
My life has been full of adventure. Now that I am very old, telling stories is all I can do.1 My name is Calaf. I was born the Prince of Tartary.
After a very long and terrible war, my father, King Timur, and I were forced to escape from my country.2 I didn’t know what happened to my father but now I was in Peking.
I would never forget the evening I arrived in this great city. Many people had gathered in the square in front of the Imperial Palace. It was really amazing. There must have been thousands of people there. I thought that something very exciting was to occur, so I asked, “What’s happening?”3 One person in the crowd replied, “A man will be killed soon. He had come to try to marry Princess Turandot. He had to solve the Princess’s riddles first before he could marry her, but he failed.4 Now they will cut off his head.”
Check up
Why did the people gather in the square?
_________________________________
Key Words & Sentences
adventure (n): cuộc phiêu lưu 
be forced to + V: bị ép buộc phải làm gì
escape from: trốn khỏi
what happened to someone: điều đã xảy ra cho ai
Peking (n): Bắc Kinh
square (n): quảng trường
imperial (adj): nguy nga, tráng lệ
must have + p.p (v): hẳn là đã
be to + V: sắp sửa
occur (v): xảy ra, diễn ra
crowd (n): đám đông
solve (v): giải đáp, trả lời
riddle (n): câu đố
1 Now that I am very old, telling stories is all I can do.
2 After a very long and terrible war, my father, King Timur, and I were forced to escape from my country.
3 I thought that something very exciting was to occur, so I asked, “What’s happening?”
4 He had to solve the Princess’s riddles first before he could marry her, but he failed.
“Who is Princess Turandot?” I asked.
“She is the Emperor’s daughter,” said a woman standing next to me. “She is extremely beautiful. So many princes come from different countries to marry her.1 But she doesn’t want to marry any of them. She is a cold woman. Some say that her heart is made from stone. To make it difficult for any man to marry her, she has said that she will only marry the man who can solve the three riddles she gives them.2 If they fail, well,... you can see what we are waiting for...”
Suddenly, a man dressed in palace robes appeared. He called out, “The Prince of Persia has failed to answer the Princess’s riddles. He will die when the moon appears this evening.”
As I was listening to this, there was a loud sound behind me. I turned around and saw an old man lying on the ground. A woman yelled out, “Look. They just threw the poor blind man on the ground.”
I rushed over and helped the man to his feet.3I was shocked. The old man was my own father, King Timur.
“Father!” I cried out. “You are here in Peking. I have been looking for you everywhere.”
[image: 4-1_04]
Key Words
emperor (n): hoàng đế, vua
extremely (adv): vô cùng, cực kỳ
be made from: được làm bằng
dressed in: mặc (quần áo)
robes (n): quần áo, trang phục
call out: nói lớn, công bố
Persia (n): nước Ba Tư
loud (adj): to, ồn ào
turn around: quay lại
yell out: la lớn, kêu lên
rush over: chạy vội đến
to one’s feet: (đỡ) đứng dậy
Key Sentences
1 So many princes come from different countries to marry her.
2 To make it difficult for any man to marry her, she has said that she will only marry the man who can solve the three riddles she gives them.
3 I rushed over and helped the man to his feet.
I looked up and saw another person standing by. It was Liu. She was a very faithful servant and friend to my father. “Liu! You are here too.”
“She has been wonderful,” said my father. “She has been my eyes ever since I couldn’t see and has given me so much help.1 If she had not been with me, I would have been dead.”2
Liu was looking down at her feet.
“Liu! I’m most grateful to you for looking after my father. You didn’t have to do this. Why have you given so much to me and my family?” I asked her.
“A long time ago in the palace, you used to smile at me,” she said but her words were interrupted by a loud gong.
Many men entered the square. They carried a large stone to the middle of the square. The stone was for the executioner to sharpen his ax on.3
“Cut off his head when the moon appears!” people shouted. I was quite shocked by the people. It seemed they enjoyed watching people die.4
“These people are like animals,” I thought. “How can this Princess Turandot kill so many men. She really is a cold-hearted woman.”
[image: 4-1_05-06]
Check up
Complete the following sentence.
If the princess ________________________ a cold-hearted woman, no man would have been killed.
Key Words & Sentences
look up: nhìn lên
stand by: đứng bên cạnh
faithful (adj): trung thành
servant (n): người hầu
grateful (adj): biết ơn
look after someone: chăm sóc ai
interrupt (v): làm gián đoạn, cắt ngang
used to + V: đã từng
gong (n): cồng, chiêng
executioner (n): đao phủ, 
người hành hình
ax (n): cái rìu
sharpen (v): mài sắc 
cold-hearted (adj): nhẫn tâm, lạnh lùng
1 She has been my eyes ever since I couldn’t see and has given me so much help.
2 If she had not been with me, I would have been dead.
3 The stone was for the executioner to sharpen his ax on.
4 It seemed they enjoyed watching people die.
Everyone continued calling for the death of the poor man, but they became very quiet when the Princess appeared.
The Princess was wearing a long white robe. From a distance, it looked like ice. She had beautiful black hair, which was so long that it almost reached the floor.1 Her face was perfect and her lips were red like roses. She opened those beautiful lips and ordered, “Guards! Take him away to cut off his head!”
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The poor prince was dragged away to his death. It was such a terrible night but I could not think of the poor man anymore.2 It was like a spell had been cast on me. All I could think of was the Princess. I couldn’t take my eyes off of her.3 I was filled with desire and love for her. For a moment, my heart even stopped beating!4
Check up
Choose what does not match with the story.
a. The princess looked cold-hearted but had a warm soul.
b. Calaf fell in love with the princess at first sight.
c. The princess commanded the Persian prince’s execution.
Key Words & Sentences
continue + V-ing: tiếp tục
call for: đòi, yêu cầu
from a distance: từ đằng xa
reach (v): chạm
guard (n): lính canh
drag away: lôi đi, kéo đi
(drag - dragged - dragged)
spell (n): bùa mê, sự quyến rũ
cast on: buộc chặt, trói chặt vào
(cast - cast - cast)
(cast a spell on: mê hoặc)
desire (n): ước muốn, dục vọng
beat (v): đập 
(beat - beat - beat)
1 She had beautiful black hair, which was so long that it almost reached the floor.
2 It was such a terrible night but I could not think of the poor man anymore.
3 I couldn’t take my eyes off of her.
4 For a moment, my heart even stopped beating!
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Then, I did something which would change my life forever.1 I said in a very loud voice, “I have come here to make the Princess my bride. I will solve her riddles and she will marry me.”
“No, no! They will cut your head off. I can’t bear to think of that,” Liu cried.
“This means I will lose you again. Please don’t do this,” Father begged me. But I didn’t listen to them. I walked toward a very large gong in the square. Anyone who wanted to marry the Princess had to hit the gong three times.2
As I walked up to the gong, three men raced in front of me and stopped me.3 One said, “I am Ping, the Grand Chancellor.” The second said, “I am Pong, the Chief Cook.” The third said, “I am Pang, the Marshal.”
“Do not do this!” they all cried out.
Pang said, “Look in the sky! Can’t you see the ghosts of the dead flying around this great city?4 They are the men who died for the Princess’s love.”
Ping said, “There are so many pretty women. Go and find another pretty girl.”
I just said, “No!” and walked past them. I struck the gong three times.
Check up
Choose the common preposition for the sentences.
• He said ________ an angry voice.
• A man dressed ________ yellow appeared.
a. at 
b. by 
c. in
Key Words & Sentences
bear (v): chịu đựng
(bear - bore - born)
mean (v): có nghĩa là 
(mean - meant - meant)
beg (v): van xin, nài nỉ
walk up to: lại gần đi về phía
race (v): chạy
Grand Chancellor (n): Đại Pháp quan
Chief Cook: bếp trưởng
Marshal (n): quan phụ trách nghi lễ, quan chủ tế
ghost (n): linh hồn, bóng ma
past (adv): ngang qua
strike (v): đánh 
(strike - struck - struck)
1 Then, I did something which would change my life forever.
2 Anyone who wanted to marry the Princess had to hit the gong three times.
3 As I walked up to the gong, three men raced in front of me and stopped me.
4 Can’t you see the ghosts of the dead flying around this great city?
The whole crowd watched me hit the gong and then I could hear them whisper, “He will never solve the riddles.”1 The three men were also talking among themselves. “There have already been thirteen deaths this year. This city is filled with blood.”
Even though everyone thought I would die, I would not change my mind.2 I wanted to marry the Princess. Soon, two guards came out and took me inside the Palace.
After a few moments, a group of wise men walked in with large documents. I guessed they contained the Princess’s riddles. After the wise men, came some other men. They were carrying red and white lanterns. Red was for a wedding and white was for a funeral.3 Finally, the Emperor appeared. He did not look like a happy man.
He looked at me and said, “Please do not do this. Don’t try to answer my daughter’s riddles. You can leave now before she comes.”
“No,” I replied. “I will try to answer.”
The Emperor asked me twice more, and I answered each time, “ Let me try.”4
[image: 4-1_11-12]
Key Words
whole (adj): toàn bộ
whisper (v): thì thầm, nói khẽ
mind (n): ý định
wise man (n): học sĩ
document (n): giấy
guess (v): đoán
contain (v): có, chứa
carry (v): mang
lantern (n): đèn lồng
funeral (n): đám tang
twice (adv): hai lần
let me + V: hãy để tôi…
Key Sentences
1 The whole crowd watched me hit the gong and then I could hear them whisper, “He will never solve the riddles.”
2 Even though everyone thought I would die, I would not change my mind.
3 Red was for a wedding and white was for a funeral.
4 The Emperor asked me twice more, and I answered each time, “ Let me try.”
Comprehension Quiz
A. Choose the right word to complete the sentences.
1. If your friend is _______, you can trust him.
(a) faithful (b) kind
(c) generous (d) hardworking
2. If you _______ something, it means you strongly want to have it.
(a) like (b) desire
(c) hate (d) miss
3. On the wedding day, the _______ wears a white dress.
(a) bestman (b) bridegroom
(c) husband (d) bride
B. Choose the word that describes the expressions.
fail - interrupt - arrive - force - whisper - solve
1. To speak in a very quiet voice: __________
2. To make someone do something against his / her will: __________
3. To reach one’s destination: __________
4. To find the answer to something: __________
5. To be unsuccessful at something: __________
6. To break in on someone’s speech or action: __________
C. Choose the correct answers to the questions.
1. Why did Calaf come to Peking?
(a) To marry the Princess Turandot.
(b) Because of the war in his country.
(c) Because he liked adventures very much.
2. Why do the people call Turandot the ice princess?
(a) Because she looks like ice in her white robe.
(b) Because she is a cold-hearted woman.
(c) Because everybody hated her.
D. Based on the story, mark ‘T’ if true or ‘F’ if false. 
1. Anyone who wanted to marry the princess Turandot, had to solve her riddles first.
2. Liu came to Peking with the King Timur to meet Calaf.
3. Calaf fell in love with Turandot when he first saw her.
4. Ping, Pong, and Pang all believed that Calaf could solve the riddles.
5. If you want to challenge the princess’s riddles, you should call her name loudly three times.
Understanding the Story
The setting of the opera “Turandot” is the Forbidden City, a city within the China’s capital, Beijing. Let’s find out more about the “Forbidden City”.
The Forbidden City
The Peking described in the opera Turandot does not exist anymore. Giacomo Puccini, the Italian composer of this opera, never visited China. Instead, he was inspired by Marco Polo’s travels.
Marco Polo journeyed to China 1,000 years ago and wrote about a fantastic walled city on a hill in the center of the Chinese capital of Peking. This was the Forbidden City. It was named this because only royalty and their servants could enter the gates. When Princess Turnadot speaks to the public, she comes to the main gate.
In Marco Polo’s time, Peking’s streets were wide and straight. He wrote that the city looked like a checkerboard, with neat square blocks of old mansions and fine inns.
These days, the walls and buildings of the Forbidden City still stand, but the gates are wide open to tourists from all over the world. Turandot and all Chinese royalty may be gone, but the city they lived in still stands.
[image: Forbidden1]
forbidden (adj): bị cấm
describe (v): miêu tả
exist (v): tồn tại
composer (n): tác giả, nhà soạn kịch
inspired (adj): lấy cảm hứng
travels (n): những cuộc phiêu lưu, 
những cuộc du hành
walled (adj): có thành bao quanh
the Forbidden City: Tử Cấm Thành
royalty (n): hoàng thân, hoàng tộc
public (n): công chúng, thần dân
checkerboard (n): bàn cờ
neat (adj): ngăn nắp, xinh xắn
square (adj): vuông 
mansion (n): biệt thự, lâu đài



Chapter Two 
Three riddles 
Afew moments later, the Princess appeared. She was very beautiful and elegant. She stood like a tall white candle.1 She started to speak and I felt my heart leap out from my chest.2
“I am taking revenge for the death of my ancestor, Princess Lou Ling.3 A thousand years ago, a foreign king came to her in this place, ravished and murdered her. To honor her memory, I have vowed to never allow any man to touch me.4 There are three riddles for you but only one death,” she said.
I replied, “There are three riddles but only one life.”
Check up
Mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
a. The Princess was graceful. ______
b. Calaf’s chest was exploded. ______
c. Calaf was confident that he could solve the riddles. ______
Key Words
elegant (adj): yêu kiều, tao nhã
heart (n): trái tim
leap out: nhảy ra khỏi
chest (n): ngực, lồng ngực
take revenge: trả thù
ancestor (n): tổ tiên
ravish (v): làm say mê, chinh phục
murder (v): giết, sát hại
honor (v): tưởng nhớ
honor one’s memory: tưởng nhớ cái chết của ai
vow (v): thề, nguyện
allow (v): cho phép
Key Sentences
1 She stood like a tall white candle.
2 She started to speak and I felt my heart leap out from my chest.
3 I am taking revenge for the death of my ancestor, Princess Lou Ling.
4 To honor her memory, I have vowed to never allow any man to touch me.
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She began to ask me the first riddle. 
“What is the phantom born every night that dies in the dawn but lives in the hearts of humans?”1
I thought carefully about the question and answered, “Hope.” 
She looked very uncomfortable after I answered but she continued to ask the second riddle. 
“What warms like a fire, boils in a fever, becomes cold in death, but glows like a sunset and flies into passion in victory?”2
Once more, I thought carefully about the question and answered, “Blood.” 
Now Turandot looked at me in anger. Her eyes looked as cold as ice. She asked the final question. 
“What is the ice that sets you on fire? What consumes you and yet freezes even harder?”3
The crowd in the square stood silent and listened. This time I thought even longer about the question. 
“Turandot,” I said at last. Finally, I said, “Turandot. You are like ice but my passion for you burns inside me.4 You are what consumes my thoughts and feelings.”
Check up
What does it mean by “You are what consumes my thought and feelings.”?
a. You are like fire. 
b. I’m in love with you. 
c. You have no passion.
Key Words
phantom (n): bóng ma, ảo ảnh 
dawn (n): bình minh
uncomfortable (adj): khó chịu, mất tự tin
warm (v): ấm, nóng lên
boil (v): sôi sục
fever (n): sự xúc động, sự phấn khích
glow (v): rực sáng, ánh lên
fly into: bừng lên 
passion (n): sự cuồng say
in anger (= angrily): tức giận
set on fire: đốt cháy
consume (v): thiêu đốt
freeze (v): đóng băng
(freeze - froze - frozen)
burn (v): đốt cháy
feelings (n): cảm giác
Key Sentences
1 “What is the phantom born every night that dies in the dawn but lives in the hearts of humans?”
2 “What warms like a fire, boils in a fever, becomes cold in death, but glows like a sunset and flies into passion in victory?”
3 “What is the ice that sets you on fire? What consumes you and yet freezes even harder?”
4 You are like ice but my passion for you burns inside me.
The wise men standing in the square in that magnificent palace shook their heads in amazement.1 I had answered the three riddles correctly. Turandot looked stunned for a few moments. 
Then, she threw herself at her father’s feet and begged, “Please do not make me marry him. Please father!” 
But her father replied, “He has answered all of the questions correctly. We promised that whoever answers the questions correctly, will marry you.2 You must!”
Turandot now stood and turned to look at me. 
“Do you really want a wife who marries you unwillingly?” she asked. 
“No, I do not,” I replied. “So, if you can find out my name before dawn tomorrow, I will not force you to marry me and I will die happily at your hands.3
This pleased Turandot very much. She smiled in her own evil way and said, “Wonderful. No one will sleep tonight until I learn your name. Tomorrow, you will lose your head. I will give a reward to the person who finds out your name.”
That night, no one in the city could sleep. I waited in the palace garden for the sun to rise. Ping, Pong, and Pang came to see me. Again they begged, “The Princess will find out your name. Just please leave in peace before she kills you.”
Suddenly, I heard a noise inside the courtyard. I rushed in to see some guards dragging my father and Liu into the courtyard.4
One of the guards said, “These people spoke to him yesterday. They know who he is.” 
I shouted out, “No, they don’t. Until yesterday, they were complete strangers to me.”
Check up
Which can be replaced with the words in bold letters?
Turandot looked stunned for a few moments.
a. shocked 
b. sad 
c. bad
Key Words
magnificent (adj): nguy nga, lộng lẫy
shake one’s head: lắc đầu
in amazement: trong sự kinh ngạc
correctly (adv): đúng
stunned (adj): choáng váng, sững sờ
throw oneself: quỳ xuống 
whoever (pronoun): bất cứ ai
unwillingly (adv): miễn cưỡng, 
không tự nguyện
find out: tìm ra, biết được
(find - found - found)
die at one’s hands: chết dưới tay ai
please (v): làm vui lòng
evil (adj): xấu xa, độc ác
learn (v): biết được
reward (n): phần thưởng
courtyard (n): sân nhỏ, sân trong
complete (adj): hoàn toàn
Key Sentences
1 The wise men standing in the square in that magnificent palace shook their heads in amazement.
2 We promised that whoever answers the questions correctly, will marry you.
3 So, if you can find out my name before dawn tomorrow, I will not force you to marry me and I will die happily at your hands.
4 I rushed in to see some guards dragging my father and Liu into the courtyard.
As soon as Turandot arrived, the guards started beating my father. 
Liu cried out, “Please do not hurt him. He is only an old man. Only I can tell you what you want to know.” 
I tried to run to Liu to stop her from speaking but some guards stopped me.1
Turandot ordered, “Take her and torture her until she tells you his name.”
“I will never tell you,” Liu screamed. “I will die before I tell you his name.” 
I was so stunned by Liu’s devotion to my father and myself, and even Turandot asked her, “Why do you care so much about him?2 Why are you so willing to sacrifice yourself for this man?”
Liu answered, “Love gives me courage. Your heart is made of ice but it will be warmed by the love he can give.”3
Liu jumped forward and grabbed one of the guard’s daggers and stabbed herself in the heart.4 No one could have stopped Liu because it all happened so quickly. She fell to the ground in front of my feet and died.
Check up
Why was Calaf stunned by Liu’s actions?
_________________
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Key Words & Sentences
beat (v): đánh đập 
(beat - beat - beaten)
hurt (v): làm hại, gây tổn thương
stop A from +V-ing: ngăn không cho A làm gì 
torture (v): hành hạ, tra tấn
scream (v): hét lên, kêu lên
devotion (n): sự hết lòng
care about: quan tâm, lo lắng
willing to + V (adj): sẵn lòng làm gì
sacrifice (for) (v): hy sinh (cho)
courage (n): dũng khí, lòng dũng cảm
be made of: được làm bằng
forward (adv): về phía trước
grab (v): giật lấy, chộp lấy
(grab - grabbed - grabbed)
dagger (n): dao găm
stab (v): đâm
(stab - stabbed - stabbed)
1 I tried to run to Liu to stop her from speaking but some guards stopped me.
2 I was so stunned by Liu’s devotion to my father and myself, and even Turandot asked her, “Why do you care so much about him?”
I felt such emotion for poor Liu. She had given her life to save mine.1 I became very angry now. I turned to Turandot and said, “You are the Princess of Death. Wherever you go, death follows you.” 
Turandot looked at me and said, “No. I am the Daughter of Heaven and my spirit flies in the heavens, far above yours.”2
“Perhaps your spirit may but you are on this earth with me.3 So you are no better than the rest of us.”
I walked toward her and tore her veil away. I took her in my arms and placed my lips on hers. At first she struggled like a wild animal but the warmth of my kiss finally reached her frozen heart.4 She broke down into tears.
“The love in my kiss has warmed your heart. You will no longer be the Ice Princess,” I told her.
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Check up
Choose the common phrasal verb. 
• At the funeral she _____________ into tears.
• My car _____________ on the way to work.
a. took place 
b. tore out 
c. broke down
Key Words
emotion (n): sự thương cảm
save (v): cứu
follow (v): đi theo, theo sau
spirit (n): linh hồn
earth (n): trần gian
no better than: chẳng hơn gì
rest (n): những người khác
tear (v): xé, giật
(tear - tore - torn)
veil (n): mạng che mặt, khăn trùm
place (v): đặt, để
struggle (v): vùng vẫy, phản kháng
warmth (n): sự ấm áp, hơi ấm
frozen (adj): đóng băng
break down into tears: khóc òa
no longer: không còn nữa 
Key Sentences
1 She had given her life to save mine.
2 I am the Daughter of Heaven and my spirit flies in the heavens, far above yours.
3 Perhaps your spirit may but you are on this earth with me.
4 At first she struggled like a wild animal but the warmth of my kiss finally reached her frozen heart.
“As soon as I saw you I knew that you would make my life difficult,” the princess said.1“Go. I do not want to know your name. It can stay a mystery.” 
I replied, “I am the victor now and I do not care whether I live or die.2 My name is Calaf, Prince of Tartary.” 
Later, after the sun had risen, the King sat on his throne. Turandot and I were standing together in front of him. 
The Emperor spoke to Turandot first. “Turandot. Have you discovered the name of this man?” 
“Yes, I have, Father. His name is Love,” she replied. 
Then, she smiled in a way no one had ever seen before.3 The smile was not of hate or evil but of love. 
Ping, Pong, and Pang nodded approvingly and the Emperor looked happy. Turandot became my wife and we have lived very happily for many years. It is wonderful to grow old with the person you love.4
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Key Words
as soon as: ngay khi
stay (v): giữ lại
mystery (n): bí mật
victor (n): người thắng cuộc
care (v): quan tâm, bận tâm
throne (n): ngai vàng
discover (v): nhận ra
hate (n): sự căm ghét, sự thù hận
nod (v): gật đầu
approvingly (adv): đồng tình 
grow old: trở nên già nua
Key Sentences
1 “As soon as I saw you I knew that you would make my life difficult,” the princess said.
2 I am the victor now and I do not care whether I live or die.
3 Then, she smiled in a way no one had ever seen before.
4 It is wonderful to grow old with the person you love.
Comprehension Quiz
A. Choose and write the corresponding name next to each line.
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Ping, Pong, Pang
[image: 4-1_40c]
Liu
[image: 4-1_40b]
Calaf
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Turandot
1. Please do not hurt him. He is only an old man. __________
2. Why are you so willing to sacrifice yourself for this man? __________
3. You are like ice but my passion for you burns inside me. __________
4. Just please leave in peace before she kills you. __________
B. Find and correct the parts that are grammatically incorrect. 
1. I have promised never allow any man to touch me.
_______________________
2. I am thinking of go to Greece for my next vacation.
_______________________
3. I am look forward your birthday party next week.
_______________________



CARMEN
The characters from Carmen are going to introduce themselves. Please, greet them with a warm welcome!
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Carmen 
My name is Carmen. I am a Gypsy. I love life and I love to be free. Men easily fall under my spell. They are such fools. No man will ever choose me. I will always decide who I love. I believe in destiny. Don’t you?
Gypsy (n): người Gypsy
fall under one’s spell: bị mê hoặc, say mê
such (adj): như thế, như vậy
destiny (n): vận mệnh, số phận
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Don Jose 
My name is Don Jose. I am a soldier. The best thing about being a soldier is the changing of guards at noon. I like looking at the pretty factory workers in the square. I wonder if I will ever have a chance to meet one of them.
guard (n): phiên gác
chance (n): cơ hội, dịp
wonder if: tự hỏi liệu rằng
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Micaela 
My name is Micaela. I come from the country. I am Don Jose’s girl. He is a good man, but I often catch him looking at other women.
This worries me.
[image: 4-1_02d]
Escamillo 
My name is Escamillo. I am a bullfighter. I usually fight on Sundays in front of large crowds. Women like to watch me fight because I am so attractive in my uniform.
bullfighter (n): người đấu bò
crowd (n): đám đông
attractive (adj): lôi cuốn, thu hút



Chapter One 
The Gypsy and the Soldier 
Iam from Spain. I do not need to tell you my name. It is not important for this story. The only name you really need to remember is the name, Carmen.1 In a small town, there was a man named Jose. He was a soldier and he lived in the army barracks, which were on one side of the town square.2 On the other side, there was a cigarette factory. 
One day, a girl named Micaela went to this town. She came from the country and Jose was her sweetheart. As soon as she arrived at the square, she spoke to the Captain of the Guard. 
“Excuse me. I’m looking for Don Jose. I’ve come from his village to bring a letter from his mother,”3 she said.
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The man replied, “The guard changes at noon and he will be here then.4 You can wait until then.” 
“Thank you,” she said.
Check up
What was the relationship between Jose and Micaela?
__________________________
Key Words & Sentences
Gypsy (n): người Gypsy
soldier (n): người lính 
named (adj): có tên là
army barrack (n): doanh trại quân đội
on a side of: một mặt của
cigarette (n): thuốc lá
sweetheart (n): người yêu, người tình
captain (n): đại úy
guard (n): phiên gác
look for: tìm kiếm
1 The only name you really need to remember is the name, Carmen.
2 He was a soldier and he lived in the army barracks, which were on one side of the town square.
3 I’ve come from his village to bring a letter from his mother,
4 The guard changes at noon and he will be here then.
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While she waited, she heard the sound of a whistle. It came from the cigarette factory. This meant it was lunchtime for the workers. All the women came out of the factory and went to the square to eat their lunches.1Carmen was one of those women.
There is no way to describe her. She was a Gypsy girl who entrapped every man with her charm.2 She was beautiful and magical. She loved passionately, but she became bored easily. She would cast aside a man as quickly as she loved him.3 She loved her freedom. She always wanted to be the one who did the choosing.4 She was like a bird that would rather die than be trapped in a cage.5 She would always say to her friends, “No man will choose me. I will always decide who I love.”
Check up
Based on the text, mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
a. Jose worked at a cigarette factory. ______
b. Carmen was a boring person. ______
c. Carmen didn’t want to be controlled by others. ______
Key Words
whistle (n): tiếng còi hiệu
out of (prep): ra khỏi
describe (v): diễn tả, mô tả
entrap (v): đánh bẫy, lừa
charm (n): sự quyến rũ
magical (adj): có sức lôi cuốn
passionately (adv): say đắm, nồng nàn
bored (adj): chán
cast aside: bỏ, loại ra
rather (adv): còn hơn là
trap (v): giam, nhốt
cage (n): lồng, chuồng
Key Sentences
1 All the women came out of the factory and went to the square to eat their lunches.
2 She was a Gypsy girl who entrapped every man with her charm.
3 She would cast aside a man as quickly as she loved him.
4 She always wanted to be the one who did the choosing.
5 She was like a bird that would rather die than be trapped in a cage.
While the women were eating their meals, the change of guard took place.1 Many soldiers marched into the square. When they saw Carmen, they all behaved differently. Each man flirted with her and tried to get her attention.2 But she laughed at their childish efforts. 
“Why are you all trying so hard? I like a man who is hard to get. Love is never simple. It shows itself just when you are not expecting it.”3
Don Jose was also there in the square. He came under her spell immediately.4 He couldn’t take his eyes off her. She suddenly turned around and saw him. 
Just at that moment the whistle of the cigarette factory blew again. Carmen called to her friends, “Frasquita! Mercedes! We have to go back to work.” 
But Carmen did not directly go to the factory. She walked up to Don Jose. From her lovely hair, she pulled a red rose and threw it down at his feet and smiled sweetly.5
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Check up
Why did the soldiers behave differently when they saw Carmen?
a. They were hungry and wanted some food.
b. The soldiers were attracted to Carmen.
c. Carmen had a cute child with her.
Key Words & Sentences
meal (n): bữa ăn
take place (= happen): xảy ra, diễn ra
march (v): diễu hành, tuần hành
behave (v): hành xử
flirt (v): tán tỉnh, ve vãn
attention (n): sự chú ý
laugh at: cười nhạo
childish (adj): ngây ngô, trẻ con
effort (n): sự nỗ lực, sự cố gắng
under a spell: bị mê hoặc, say mê
immediately (adv): ngay lập tức
blow (v): thổi
(blow - blew - blown)
directly (adv): thẳng
walk up to: đi về phía, lại gần
sweetly (adv): một cách duyên dáng
1 While the women were eating their meals, the change of guard took place.
2 Each man flirted with her and tried to get her attention.
3 It shows itself just when you are not expecting it.
4 He came under her spell immediately.
5 From her lovely hair, she pulled a red rose and threw it down at his feet and smiled sweetly.
At the time this story took place, many people believed in fate. They believed that everything that happened was controlled by destiny.1
Don Jose knew that if he picked up the rose, he would be trapped forever by her.2 If that happened, Carmen could do whatever she wanted with his heart. They remained looking at each other. After a long silence, he bent down and picked up the rose. Now he was hers. He was bewitched, and could do nothing but wait for destiny to show him his future happiness.3
Just after all the women had left, Micaela entered the square. Don Jose was very surprised and pleased to see her. He was also very happy to receive the letter from his mother. But he could not concentrate on Micaela or the letter.4 His mind and heart were in another place. Micaela left, no doubt feeling disappointed that Don Jose did not want to talk longer to her.5 After she left, he almost never thought of her again.
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Check up
He was bewitched.
= He was under her _____________ .
a. spell 
b. beauty 
c. hand
Key Words
believe in: tin 
fate (n): số phận
control (v): kiểm soát, điều khiển
destiny (n): số phận
pick up: nhặt lên
whatever (pronoun): bất cứ điều gì
remain (v): vẫn, cứ
silence (n): sự im lặng
bend (v): cúi xuống
(bend - bent - bent)
be bewitched: bị quyến rũ, say mê
(bewitch (v): quyến rũ, mê hoặc)
concentrate on: tập trung, nghĩ về
no doubt: chắc chắn, 
không nghi ngờ gì
disappointed (adj): thất vọng
Key Sentences
1 They believed that everything that happened was controlled by destiny.
2 Don Jose knew that if he picked up the rose, he would be trapped forever by her.
3 He was bewitched, and could do nothing but wait for destiny to show him his future happiness.
4 But he could not concentrate on Micaela or the letter.
5 Micaela left, no doubt feeling disappointed that Don Jose did not want to talk longer to her.
One day, a fight broke out in the factory, and Carmen wounded another woman.1 No one even knew how the fight started. Anyway, Carmen was arrested. A captain in the army, Zuniga, told Don Jose that he was in charge of the group of men to take her to prison.2When Carmen saw Don Jose, she smiled sweetly at him.
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“It is destiny for us to be together. Let me go free when we go across the bridge. Then, I’ll meet you at Lilla Pastia’s tavern. I promise I will love only you.” 
“I cannot,” replied Don Jose. “I have to take you to prison.” 
“You have to let me go because your heart is in my power.3 You picked up the rose. It’s a magic flower that binds us together.4 Can’t you feel it?” she said. 
Don Jose had a difficult time with this. But she was right. He had to let her go. As she ran off, she said, “Lilla Pastia’s tavern! Don’t forget!”
Check up
What does it mean by the sentence: “It is destiny for us to be together.”?
a. We cannot marry.
b. We should stay together.
c. Life will be hard for us.
Key Words
break out: nổ ra, diễn ra
(break - broke - broken)
wound (v): làm bị thương
arrest (v): bắt giữ
in charge of: phụ trách, chỉ huy
prison (n): nhà tù, nhà giam
let go: thả ra 
tavern (n): quán rượu
in one’s power: bị ai sai khiến/
điều khiển
bind (v): buộc, trói chặt
(bind - bound - bound)
run off: chạy trốn
Key Sentences
1 One day, a fight broke out in the factory, and Carmen wounded another woman.
2 A captain in the army, Zuniga, told Don Jose that he was in charge of the group of men to take her to prison.
3 You have to let me go because your heart is in my power.
4 It’s a magic flower that binds us together.
When Zuniga found out Carmen had escaped, he was furious. 
“You are such an idiot! You let her escape and now you have to be punished.1 Lock him away in prison!”
It was well–known that Zuniga loved Carmen too. In fact, he was relieved to have his rival taken away to prison.2 Poor Don Jose just wondered how long it would be before he saw Carmen again.
Many months passed by and one night in Lilla Pastia’s tavern, Carmen was with her friends Frasquita and Mercedes.3 They were drinking wine and talking to some smugglers. Zuniga was also there. He had begged Carmen to forget Don Jose many times.4
“He has forgotten you for sure,” he told her. “You think he will come here for you but he won’t. He was released from prison today and he hasn’t come.”5
Carmen said, “He loves me, so he will come. I promised I would wait. I must keep my promise.”
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Key Words & Sentences
find out: phát hiện
furious (adj): tức giận 
idiot (n): thằng ngốc, tên ngốc
punish (v): trừng phạt
lock (v): nhốt, giam
well-known (adj): ai cũng biết
be relieved: cảm thấy nhẹ nhõm, hả dạ
(relieve (v): làm dễ chịu, yên tâm)
rival (n): đối thủ, kình địch
take away: mang đi, đem đi
wonder (v): không biết, tự hỏi
pass by: trôi qua
smuggler (n): tên buôn lậu
for sure: chắc chắn, không nghi ngờ
release (v): thả, trả tự do
keep one’s promise: giữ lời hứa
1 You let her escape and now you have to be punished.
2 In fact, he was relieved to have his rival taken away to prison.
3 Many months passed by and one night in Lilla Pastia’s tavern, Carmen was with her friends Frasquita and Mercedes.
4 He had begged Carmen to forget Don Jose many times.
5 He was released from prison today and he hasn’t come.
Just then, Frasquita said, “Listen. It is Escamillo’s procession. They are going to Seville. Let’s go and meet him.”
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Escamillo was a bullfighter. He was always very well–dressed in a tight satin suit, and so many girls thought he was very handsome.1He came into the tavern and saw Carmen. 
“What is your name?” he asked. 
“I am Carmen,” she said.
“I’ll use your name as a charm to keep me safe when I fight the bulls.”2
Everyone could see that Carmen was looking at him very passionately.
It was fate that took Escamillo to the tavern.3This story would end very differently if he had gone to a different place that night.4
Check up
What brought Escamillo to the tavern?
a. He knew Carmen was there.
b. He was thirsty.
c. It was fate.
Key Words
procession (n): đám diễu hành
bullfighter (n): người đấu bò
tight (adj): chật, bó sát
satin (n): sa tanh
suit (n): bộ quần áo
charm (n): bùa, thần chú
keep safe: giữ an toàn, bảo vệ
bull (n): bò đực
differently (adv): khác, khác biệt
Key Sentences
1 He was always very well-dressed in a tight satin suit, and so many girls thought he was very handsome.
2 I’ll use your name as a charm to keep me safe when I fight the bulls.
3 It was fate that took Escamillo to the tavern.
4 This story would end very differently if he had gone to a different place that night.
After Escamillo had left, Don Jose walked through the door. Carmen ran to him and he said, “Carmen, my love! You are here just as you promised.”1 Then, they danced together until the sun rose.
“I must go now,” he said. “It is daylight and I must return to the barracks.”
“Don’t go back,” she begged. “Stay with me and let’s join the smugglers. We can live in the mountains and be free.” 
“I cannot desert my army,” he said.
Carmen stepped back. 
“And I cannot love a coward. If you will not risk anything for me, then you do not love me.”2 It seemed as if she wanted a reason for him to leave her, so she could run to Escamillo.3
“Come with us,” Carmen asked him again. 
“I love you and so I will come with you,” he said.
So Don Jose went to join the smugglers in the mountains with Carmen.4
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Check up
Based on the text, mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
1. Don Jose kept his promise to Carmen. ______
2. Carmen wanted Don Jose to return to his barracks. ______
3. Don Jose and Carmen went to farm in the country. ______
Key Words & Sentences
rise (v): mọc
(rise - rose - risen)
daylight (n): bình minh, rạng đông
join (v): tham gia vào, gia nhập
desert (v): bỏ trốn, rời bỏ 
step back: lùi lại
coward (n): kẻ hèn nhát
risk (v): liều lĩnh, mạo hiểm
reason (n): lý do, cái cớ
1 You are here just as you promised.
2 If you will not risk anything for me, then you do not love me.
3 It seemed as if she wanted a reason for him to leave her, so she could run to Escamillo.
4 So Don Jose went to join the smugglers in the mountains with Carmen.
Comprehension Quiz
A. Based on the story, mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
1. Carmen was working in the cigarette factory. 
2. When Don Jose saw Carmen for the first time, he couldn’t take his eyes from her.
3. When Carmen arrested, Don Jose took her away to prison free her.
4. Carmen believed Don Jose would come to the tavern.
5. Escamillo was a smuggler, and he loved Carmen. 
B. Choose the correct answers to the questions.
1. Why did Micaela go to see Don Jose in the square?
(a) To tell him she loved him.
(b) To deliver a letter from his mother to him.
(c) To tell him she was getting married.
2. Why did Don Jose hesitate to pick up the rose Carmen threw at his feet?
(a) Because he did not want to be trapped by her.
(b) Because he didn’t know if he liked her.
(c) Because he was in love with another woman.­
3. Why did Carmen injure another woman?
(a) Because the other woman wanted to marry Don Jose.
(b) Because the other woman spat at her.
(c) Nobody doesn’t know why.
C. Fill in the blanks with the right word.
desert - risk - coward - barracks - begged
1. “I must go now,” he said. “It is daylight and I must return to the _________.”
2. “Don’t go back,” she _________. “Stay with me and let’s join the smugglers. We can live in the mountains and be free.”
3. “I cannot _________ my army,” he said. Carmen stepped back. 
4. “And I cannot love a _________. If you will not 
5. _________ anything for me, then you do not love me.”
Understanding the Story
Do you know the ‘Gypsies’, a wandering group of people that refuses to settle down in one place and continues to move around from one place to another? Let’s find out about them.
Gypsies and their Lives
Carmen was a Gypsy, so her life seemed wild and adventurous. Modern scientific studies have shown that Gypsies were wanderers who left India 1,000 years ago and entered Europe in the 16th century. Many Europeans, and even many Gypsies themselves, believed they were from Egypt. This is how they got their name: first they were called Egyptians, then ‘Gyptians’, and finally ‘Gypsies.’
When the Gypsies reached Europe, most of the land was already settled. Gypsies were not Christian like most Europeans. They had darker skin and a different language and culture. For these reasons, Europeans did not welcome the Gypsies. As a result, the Gypsies usually did not settle in any particular place. There were stories that the Gypsies practiced magic, or were immoral. 
Carmen represents this wild, sexual image of the Gypsies. Her lover, the Spanish captain, cannot control her, so he kills her. Unfortunately, this is what happened many times throughout European history as the Gypsies were punished for their differences.
adventurous (adj): thích phiêu lưu, mạo hiểm
wanderer (n): người lang thang, người nay đây mai đó
European (n): người Châu Âu 
reach (v): đến
settle (v): định cư
Christian (n): người theo đạo Thiên Chúa 
welcome (v): chào đón 
particular (adj): cụ thể
practice (v): thực hiện, luyện
immoral (adj): xấu xa, phóng đãng
represent (v): đại diện, tiêu biểu cho
sexual (adj): khêu gợi 
control (v): điều khiển, kiểm soát
punish (v): trừng phạt



Chapter Two 
A very difficult and sad life 
Response Notes
[image: 4-1_43-44]
Life was very difficult for Don Jose and Carmen. They had no comfort in their lives. In the summer, they slept under the stars and in the winter, they slept in very old dirty tents.1
In the beginning, their passion for each other was enough but Carmen quickly became bored.2
One day she said, “You should go home. This life is not good for you. Go back to your mother and your little village. The only thing you are good at is marching around in your silly uniform.”3
“I want to go but I will not. I love you and so I should stay here and be with you. I will never leave you,” he replied.
Check up
Complete the sentences according to the story. 
At first, ______________ kept Don Jose and Carmen together.
a. dance 
b. passion 
c. hatred
Key Words
comfort (n): sự sung túc, sự thoải mái
sleep under: ngủ dưới
tent (n): lều
in the beginning: lúc đầu, ban đầu 
passion (n): tình yêu
be good at something: giỏi về việc gì đó
march (v): diễu hành, diễu binh
silly (adj): ngớ ngẩn, lố bịch
Key Sentences
1 In the summer, they slept under the stars and in the winter, they slept in very old dirty tents.
2 In the beginning, their passion for each other was enough but Carmen quickly became bored.
3 The only thing you are good at is marching around in your silly uniform.
“But this life is difficult and you will come to hate me.1 You may even kill me one day,” Carmen said. Carmen always thought of death. 
Sometime before, she and her friends had dealt the card, while playing as fortune-tellers.2
Frasquita said, “I am looking for love! I want a young man to love me forever.”
Mercedes said, laughing, “I want an old man. I want a rich old man who will die quickly and leave all of his money to me!”3
While telling each other’s fortunes, Carmen picked one card. Then they put the card back and mixed the cards. She took another card. It was the same card. 
“It’s the two of spades. You picked it twice,” cried her friends. 
That card had only one meaning. It was the Death card. “So I am going to die. The cards never lie,” Carmen said. 
She knew that death was waiting for her and there was no way she could stop it.4
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Check up
What did the cards tell Carmen?
a. She is going to marry a young man.
b. She will be very wealthy.
c. She is going to die.
Key Words & Sentences
deal the card: chia bài
(deal - dealt - dealt)
fortune-teller (n): thầy bói
fortune (n): vận mệnh, số mệnh
put back: để lại chỗ cũ
mix (v): xáo (bài)
spade (n): con bích
lie (v): nói dối
1 But this life is difficult and you will come to hate me.
2 Sometime before, she and her friends had dealt the card, while playing as fortune-tellers.
3 I want a rich old man who will die quickly and leave all of his money to me!
4 She knew that death was waiting for her and there was no way she could stop it.
The next day, Micaela arrived in the smugglers’ camp. She was looking for Don Jose. But she quickly hid behind a rock because another person also came to the camp at the same time.1 It was Escamillo, the bullfighter. As soon as Don Jose saw him, he began shooting at him. 
Escamillo shouted out, “I am not the police so stop shooting at me. I have only come for Carmen!” 
“What if she will not go with you?” Don Jose asked him.2
“I know that she will come. When we first met, she looked at me in a way that she does not look at other men.3 She has also been with a deserter from the army.4 That is not good for her. She will come with me,” replied Escamillo. 
“It’s very dangerous to take a Gypsy’s woman away from him,”5 Don Jose warned Escamillo. 
But Escamillo only laughed and said, “That is true, but you are no Gypsy. You are a soldier.”
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Check up
She looked at me in a way that she does not look at other men.
= She looked at me in a _______________ way.
a. special 
b. mean 
c. angry
Key Words & Sentences
camp (n): lán, trại
look for: tìm, kiếm
hide (v): nấp, ẩn náu
(hide - hid - hidden)
shoot (v): bắn
(shoot - shot - shot)
what if: điều gì sẽ xảy ra nếu…
deserter (n): kẻ đào ngũ
dangerous (adj): nguy hiểm
warn (v): cảnh báo
1 But she quickly hid behind a rock because another person also came to the camp at the same time.
2 “What if she will not go with you?” Don Jose asked him.
3 When we first met, she looked at me in a way that she does not look at other men.
4 She has also been with a deserter from the army.
5 It’s very dangerous to take a Gypsy’s woman away from him.
Just then, Carmen and the smugglers returned to the camp. One of the smugglers said to Escamillo, “He will kill you unless you leave right now.” 
The bullfighter replied, “Alright. I will go. But I want to invite you all to the bullring on Sunday to see me fight.”1
Escamillo looked directly at Carmen and said, “And those who love me are especially welcome to come and see me.”2
Escamillo then left the camp. As soon as he had gone, Micaela came out from her hiding place.3
“I have a message for Don Jose from his mother. His mother is sick and she wants to see him,” she said. “Don Jose, please come with me!”
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Carmen said to Don Jose, “Yes, you should go.”
Don Jose turned around and asked, “And what? Leave you to run into the arms of Escamillo?”4
Carmen replied very bluntly, “Yes! I have no more love for you. We are finished.” 
Don Jose prepared to leave the camp. Before he left he said to Carmen, “I promise that we will meet again.”5 His voice was trembling.
Check up
Why was Don Jose leaving?
_____________________
Key Words & Sentences
return to: trở về
unless (conj): nếu không, trừ phi
right now: ngay bây giờ
bullring (n): trường đấu bò
those who: những người mà
especially (adj): đặc biệt, nhất là
welcome (adj): được tiếp đón, hoan nghênh
message (n): thư
leave A to V: để A làm gì
run into: rơi vào
bluntly (adv): thẳng thừng
tremble (v): run
1 But I want to invite you all to the bullring on Sunday to see me fight.
2 Escamillo looked directly at Carmen and said, “And those who love me are especially welcome to come and see me.”
3 As soon as he had gone, Micaela came out from her hiding place.
4 Leave you to run into the arms of Escamillo?
5 Before he left he said to Carmen, “I promise that we will meet again.”
The next events happened a few weeks later. One Sunday, there was a very important bullfight in Seville. The bullring was crowded with spectators. Escamillo arrived for the fight and Carmen came with him. She had never looked better.1
This only made Don Jose, who was waiting for her in the crowd, more jealous.2 Frasquita and Mercedes had seen him.
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“Carmen! He is here. You must be careful,” they pleaded. 
“No, I will go and see him if that’s what he wants.3 I will not run from him.”
Carmen went off to look for Don Jose. When she found him she said, “My friends said that you were here. They are worried you want to kill me.” 
“I do not want to kill you. I want you to love me again. My life is nothing without you.4Please come back to me.” he said. 
“Remember, I choose who I love. I don’t love you anymore. I must go now. The bullfight is over,” she said. 
Don Jose was becoming angry. “You love him, don’t you? Don’t deny it!” he snapped. 
“I will never deny it! I do love him,” she said, laughing as she spoke.5
Key Words
event (n): sự việc, việc
be crowded with: đông nghịt
spectator (n): khán giả
jealous (adj): ghen 
careful (adj): cẩn thận
plead (v): van nài
go off: đi mất, bỏ đi
nothing (n): không có gì, 
chẳng có ý nghĩa
over (adj): kết thúc
deny (v): phủ nhận
snap (v): gắt
(snap - snapped - snapped)
Key Sentences
1 She had never looked better.
2 This only made Don Jose, who was waiting for her in the crowd, more jealous.
3 No, I will go and see him if that’s what he wants.
4 My life is nothing without you.
5 “I will never deny it! I do love him,” she said, laughing as she spoke.
He tried to stop Carmen from leaving. “Let me go or kill me,” she demanded. Then, she took off the gold ring that Don Jose had given her and threw it at him.1
“Don’t ever give me anything ever again,” she snapped. 
At that moment, Don Jose took out his knife and pushed it into her heart.2 She fell into his arms, and he wept into her hair. His heart was truly broken. Perhaps another man may have tried to escape but he did not.3 He stayed there with her so the police could find him. 
“My life is over. My life finished when she stopped loving me and now I have killed the most precious thing in the world.4 My life is worthless so it doesn’t matter what happens to me,” he wept. The police came and took him to prison.
Carmen was given the most beautiful funeral. She is dead but her love for life and freedom will always be alive.5
Fate came to take her away. She accepted her fate just like we all should.
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Key Words
stop A from + V-ing: ngăn không cho A làm gì
demand (v): yêu cầu
take off: tháo, bỏ ra
throw (v): ném, vứt
(throw - threw - thrown)
snap (v): nói, lớn tiếng 
take out: lấy ra
push into: đâm vào
weep (v): khóc 
(weep - wept - wept)
truly (adv): thực sự
broken (adj): tan vỡ
precious (adj): quý giá
worthless (adj): không còn ý nghĩa gì
matter (v): có tính chất quan trọng
funeral (n): đám tang
freedom (n): sự tự do
alive (adj): còn sống, vẫn tồn tại
accept (v): chấp nhận
Key Sentences
1 Then, she took off the gold ring that Don Jose had given her and threw it at him.
2 At that moment, Don Jose took out his knife and pushed it into her heart.
3 Perhaps another man may have tried to escape but he did not.
4 My life finished when she stopped loving me and now I have killed the most precious thing in the world.
5 She is dead but her love for life and freedom will always be alive.
Comprehension Quiz
A. Fill in the blanks with the right words.
1. The ________ tell you about your future destiny.
(a) teachers (b) fortune-tellers
(c) bullfighters (d) smugglers
2. When Carmen went to see the bullfight, there were many other ________.
(a) spectators (b) gypsies
(c) soldiers (d) fighters
B. Fill in the blanks by writing the verbs in the correct tense.
kill - want - reply - return - look
Just then, Carmen and the smugglers ______________ to the camp. One of the smugglers said to Escamillo, “He______________you unless you leave right now.” The bullfighter ____________, “Alright. I will go. But I ______________ to invite you all to the bullring on Sunday to see me fight.” Escamillo ______________ directly at Carmen and said, “And those who love me are especially welcome to come and see me.”



AIDA 
The characters from Aida are going to introduce themselves. Please, greet them with a warm welcome!
Princess Amneris 
My name is princess Amneris. I live in the most beautiful palace in Egypt. I have everything I want except my true love, Radames. I dream of marrying him some day, but there is one who stands in my way.
except (prep): ngoại trừ
dream of: mơ ước, ước mong 
stand in one’s way: cản lối ai, gây chướng ngại
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Aida 
My name is Aida. I am a slave, but once was a princess. I am in love with an Egyptian general. It is hard for me as my country, Ethiopia is at war with Egypt. But I know he loves me and it is our destiny to be together.
general (n): người chỉ huy, thủ lĩnh
be at war with: đang có chiến tranh với
destiny (n): vận mệnh, số phận
Radames
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My name is Radames. I am the General of the Egyptian army. I will soon go to war against Ethiopia. If I am victorious, I will be able to marry my sweetheart. I would do anything to be with her.
victorious (adj): chiến thắng
sweetheart (n): người yêu, tình nhân 
[image: 4-1_851]
Amonasro 
I’m Amonasro. I am the King of Ethiopia. My country is at war with Egypt. I do miss my daughter, Aida. She was taken from me by the Egyptian army. I pray she is still alive, she is such a beautiful girl. When will I see her again?
miss (v): nhớ 
pray (v): cầu nguyện



Chapter One 
Amneris vs. Aida 
Iam Princess Amneris. My father is the King of Egypt. I live in a wonderful place. It is the most beautiful palace, and I can have anything I want. I never have to work because there are servants to do everything for me.1 I wear the most beautiful clothes everyday. They are made by hand from the best silk in the world. I wear diamonds, rubies, emeralds, gold and silver. I have the best of everything.2
But it is not enough. It will never be enough unless I can have Radames.3 I am so in love with Radames. He is the general of my father’s army, and he is such a handsome and powerful man.
I am so miserable. No one knows how miserable I am. Every night, I cry myself to sleep because Radames does not love me the way I love him.4 No one can give me any comfort except for him.
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Check up
Why is Princess Amneris so miserable?
a. She doesn’t have enough rubies.
b. The palace is not comfortable.
c. Radames does not love her.
Key Words & Sentences
servant (n): người hầu, đầy tớ
by hand: bằng tay
ruby (n): đá hồng ngọc
emerald (n): ngọc lục bảo, ngọc xanh
unless (conj): trừ phi
be in love with: phải lòng
general (n): người chỉ huy, 
người đứng đầu
such (adv): quả là, thật là
miserable (adj): khổ sổ, đáng thương
cry oneself to sleep: khóc cho đến khi ngủ thiếp đi
comfort (n): sự vui vẻ
except for: ngoại trừ
1 I never have to work because there are servants to do everything for me.
2 I have the best of everything.
3 It will never be enough unless I can have Radames.
4 Every night, I cry myself to sleep because Radames does not love me the way I love him.
Yesterday was a terrible day. We are at war with the Ethiopians, and Ramfis, the High Priest, said to Radames, “The King wants you to take our army to Ethiopia to fight our enemies.”1
Everyone in the palace thinks it is such a high honor. I guess it really is, but I worry so much about him. I cannot help but imagine his body lying dead on the ground somewhere.2 Men never know how women worry about them so much.
But then I also had an idea. If Radames is victorious, then my father will order him to marry me. That would be wonderful. 
Some time ago, I thought he would come to love me. We used to spend a lot of time together. We used to walk together beside the River Nile in the evening. My servants would always stay further behind.3 They knew that I wanted to be alone with him. No doubt they gossiped a lot about Radames and myself.4 It has always been hard to hide my feelings but now I am better at it. Even my closest friend doesn’t know how I feel about Aida.5
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Key Words
terrible (adj): khủng khiếp, tồi tệ
be at war with: đang có chiến tranh với
Ethiopian (n): người Ethiopia
priest (n): quan tư tế, thầy tế
enemy (n): kẻ thù, quân địch
honor (n): vinh dự
cannot help but: không thể ngừng
lie dead: nằm bất động
victorious (adj): chiến thắng
used to + V: đã từng
beside (prep): bên cạnh
stay (v): ở, dừng lại
further (adv): xa hơn
alone (adj): một mình
gossip (v): tán gẫu, ngồi lê đôi mách
closest (adj): thân nhất, gần gũi nhất 
Key Sentences
1 We are at war with the Ethiopians, and Ramfis, the High Priest, said to Radames, “The King wants you to take our army to Ethiopia to fight our enemies.”
2 I cannot help but imagine his body lying dead on the ground somewhere.
3 My servants would always stay further behind.
4 No doubt they gossiped a lot about Radames and myself.
5 Even my closest friend doesn’t know how I feel about Aida.
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Aida! She is an Ethiopian woman. She was caught in battle and my father gave her to me as a slave.1 She really is an amazing woman. She speaks so well and when she walks, she is so elegant. It almost seems that she is a noble woman instead of a slave.2 In the palace, she learned to do everything so quickly, and she never seems to be bitter. In the beginning, it was very easy to be friendly and kind to her. I often forgot that she was born an enemy of my country.3
There is one problem. She is beautiful. It wouldn’t matter if I was more beautiful than her, but Radames seems interested in her.4 I detest that. When they are in the same room together, they act differently. Radames gazes at her repeatedly.5 She catches her breath when he speaks. Every time I see this, I am filled with jealousy. Why does Radames want her more than me? She is only a slave but I am a princess! 
Yesterday, in the ceremony when Radames became the General of the Army, Aida was there.6 She was shaking. I know what she was thinking. She doesn’t want to think of him dying in battle.7 At the end of the ceremony, everyone cried out, “Victory to Egypt!” At that moment, she turned pale and later I heard her crying. I was the only one who knew why.
Check up
Which can be replaced with the words in bold letters?
She was shaking.
a. moving 
b. nodding 
c. trembling
Key Words & Sentences
catch (v): bắt
(catch - caught - caught)
battle (n): trận đánh, cuộc chiến
slave (n): nô lệ
amazing (adj): đáng kinh ngạc, tài giỏi
elegant (adj): thanh thoát, nhẹ nhàng
noble (adj): cao quý, quý phái
instead of (prep): thay vì
bitter (adj): gay gắt, khó chịu
friendly (adj): thân thiết, thân thiện
detest (v): ghét, không thích
gaze at: nhìn say đắm, nhìn chăm chú
catch one’s breath: nín thở
jealousy (n): sự đố kỵ
ceremony (n ): nghi lễ, buổi lễ
shake (v): run, mất bình tĩnh
pale (adj): tái nhợt, xanh xao
1 She was caught in battle and my father gave her to me as a slave.
2 It almost seems that she is a noble woman instead of a slave.
3 I often forgot that she was born an enemy of my country.
4 It wouldn’t matter if I was more beautiful than her, but Radames seems interested in her.
5 Radames gazes at her repeatedly.
6 Yesterday, in the ceremony when Radames became the General of the Army, Aida was there.
7 She doesn’t want to think of him dying in battle.
My name is Aida. I became a slave in the Egyptian palace after I was caught in a battle. No one really knows who I am. I am an Ethiopian princess.
When I first came here, it was a horrible time for me.1 Everyone treated me terribly. Every night, I used to cry from homesickness.2
Now I keep my pain deep inside and do not let anyone see it.3 And I have to be careful that no one finds out that I’m a princess.
Sometimes I wonder how I can continue with my life in this palace.4 But there is one thing that even though it gives me pain, it also gives me happiness.5 I am in love with Radames. So I have two secrets that I must keep. Both are very hard to keep.
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Check up
Based on the text, mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
a. Aida was always a slave. ______
b. Aida misses her home. ______
c. Only Amneris knows that Aida is a princess. ______
Key Words & Sentences
Egyptian (n): người Ai Cập 
horrible (adj): kinh khủng, tồi tệ
treat (v): đối xử
cry from: khóc vì
homesickness (n): nỗi nhớ nhà
keep (v): giữ, giấu, 
chôn sâu (tình cảm)
pain (n): nỗi đau
wonder (v): muốn biết, tự hỏi
continue (v): tiếp tục, duy trì
even though: dẫu là, mặc dù
keep a secret: giữ bí mật
1 When I first came here, it was a horrible time for me.
2 Every night, I used to cry from homesickness.
3 Now I keep my pain deep inside and do not let anyone see it.
4 Sometimes I wonder how I can continue with my life in this palace.
5 But there is one thing that even though it gives me pain, it also gives me happiness.
I sometimes wonder how I can love an Egyptian. He is the enemy of my country. In fact, he is probably the greatest enemy. It is his job to plan battles against my country. This tears me apart. I feel that if I love him, I am betraying my country and people.1 But also, if I am loyal to my country, then I am lying to the man I love.2
[image: 4-1_65]
[image: 4-1_66]
Yesterday, Radames became the General of the Army. It was all I could do to stop myself from running from the ceremony.3 It was very hard for me to see. Of course I had to shout out, “Victory to Egypt.”
Later, Ramades came to me and said, “I can ask to marry you if I return victorious. The King will have to allow me to marry you.”
When I heard him say that, my heart jumped for joy. But I cannot wish for him to return victorious if it means the defeat of my people.4
Check up
What is troubling Aida?
______________________________
Key Words & Sentences
probably (adv): có thể, có lẽ
tear apart: dằn vặt, giằng xé
(tear (v): xé, làm rách)
betray (v): phản bội
loyal (adj): trung thành
shout out: hô to
allow to do something: cho phép làm gì
for joy: vì sung sướng
defeat (n): sự thua trận
1 I feel that if I love him, I am betraying my country and people.
2 But also, if I am loyal to my country, then I am lying to the man I love.
3 It was all I could do to stop myself from running from the ceremony.
4 But I cannot wish for him to return victorious if it means the defeat of my people.
Princess Amneris is another problem. At first, she was very kind to me. But that slowly changed as time went on.1
I know, as well as many of the other slaves and servants, that she loves Radames. I have heard her laughing and talking about him with other servants and slaves.2 But she never does this in front of me. 
Has she discovered that Radames and I love each other? She almost never speaks to me now.3 Did she see us together? I need to be more careful.
“Amneris! You are being foolish.” I have thought about this so many times. My suspicions are making my life miserable. I cannot live like this, worrying about Radames and Aida.4
The battle is over and Radames is coming home. But Aida does not know this yet. I spoke to my father and he agreed to tell Radames that he must marry me.5 So it won’t matter anymore if Aida loves Radames. 
Still, I must find out if Aida loves Radames.6 If I don’t, I will never be able to sleep at night.
Check up
From the text, choose the expression that has the same meaning as the word ‘discover’?
_______________________
Key Words & Sentences
at first: lúc đầu
go on: trôi qua
as well as: cũng như là
suspicion (n): sự nghi ngờ, 
sự ngờ vực
matter (v): trở nên quan trọng, 
find out: tìm hiểu xem, làm rõ
1 But that slowly changed as time went on.
2 I have heard her laughing and talking about him with other servants and slaves.
3 She almost never speaks to me now.
4 I cannot live like this, worrying about Radames and Aida.
5 I spoke to my father and he agreed to tell Radames that he must marry me.
6 Still, I must find out if Aida loves Radames.
Comprehension Quiz
A. Write the name of the person that the word ‘I’ refers to in the following sentences.
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Aida
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Amneris
1. I am princess of Egypt. I live in a wonderful place. ________
2. I became a slave in the Egyptian palace after I was caught in a battle. ________
3. I sometimes wonder how I can love an Egyptian. ________
4. I spoke to my father and he agreed to tell Radames that he would marry me. ________
5. I have the best of everything. ________
B. Rewrite the following sentences using ‘used to.’
1. I thought that one day he would love me.
_______________________
2. It was easy to be kind and friendly to Aida.
_______________________
C. Based on the story, mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
1. Radames loved Amneris a long time ago. 
2. Radames has been the priest of the Country for a long time.
3. Every servant knew that Amneris loved Radames. 
4. Aida was an ordinary woman in her country. 
5. It is difficult for Aida to love Radames. 
D. Complete the sentences with the words below.
comfort - myself - army - miserable - honor - enemies
No one knows how __________ I am. Every night, I cry __________ to sleep because Radames does not love me the way I love him. No one can give me any __________ except for him. Yesterday was a terrible day. Because we are at war with the Ethiopians, Ramfis, the High Priest, said to Radames, “The King wants you to take our __________ to Ethiopia to fight our __________.” Everyone in the palace thinks it is such a high __________.
Understanding the Story
Although Aida was a princess of a kingdom, she became a slave due to the war. Let’s find out more about the slaves in ancient Egypt.
Slaves in Ancient Egypt
It was common in ancient times for warring nations to take slaves from enemy countries. This is what happened to Aida, the Ethiopian princess. Although she is a slave and Ethiopian, she falls in love with an Egyptian general. When a war breaks out again between Ethiopia and Egypt, she is torn between her country and her new love.
Slaves in ancient Egypt were of many kinds. Some people were born into slavery, some were bought and sold like cattle, and some were won in war. While slaves did die from overwork in the desert mines or in large buildings like the pyramids, many royal slaves were treated quite well. They were actually better off than many free Egyptian peasants. Aida is a slave to royalty, so she is treated well. However, many other slaves were beaten, or did not receive enough food and water to live well. Life was very hard for slaves in ancient times.
common (adj): phổ biến, ai cũng biết
ancient (adj): cổ đại
warring (adj): đang có chiến tranh
slave (n): nô lệ
break out: bùng nổ, xảy ra
tear (v): giằng xé
(tear - tore - torn)
cattle (n): gia súc
win (v): chiến thắng
die from: chết vì, chết bởi
overwork (n): sự làm việc quá sức
mine (n): mỏ (muối)
pyramid (n): kim tự tháp
royal (adj): (thuộc) hoàng tộc
treat (v): đối xử
be better off: khá khẩm hơn, 
được ưu tiên hơn
peasant (n): nông dân
royalty (n): hoàng thân, hoàng tộc
beaten (v): đánh đập



Chapter Two 
The deception 
Amneris has played such a trick on me.1 She is a cruel woman. She did it just before the victory parade. It was a very hot and terrible day for me. I had to stand by and watch my people being dragged through the streets.2All of the Egyptians were cheering and shouting out, “Victory to Egypt!”
Horses came by and they were pulling carts full of gold and precious things from my country.3 Amneris was standing in front of me. She was dressed beautifully. Her clothing was sparkling from the emeralds and rubies and gold sewn through it.4
[image: 4-1_69-70]
Key Words
deception (n): sự lừa dối
play a trick: lừa gạt, giở thủ đoạn
cruel (adj): độc ác, xấu xa 
parade (v): diễu hành
stand by: chờ, đợi
drag (v): kéo lê, lôi đi
(drag - dragged - dragged)
cheer (v): tung hô, reo hò
come by: đi qua
cart (n): xe ngựa, xe kéo
clothing (n): quần áo, y phục
sparkle (v): lấp lánh
sew (v): may, đính
(sew - sewed - sewn)
Key Sentences
1 Amneris has played such a trick on me.
2 I had to stand by and watch my people being dragged through the streets.
3 Horses came by and they were pulling carts full of gold and precious things from my country.
4 Her clothing was sparkling from the emeralds and rubies and gold sewn through it.
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She tricked me while we were still in her room. She said to me in a sad voice, “This would be a happy day if Radames had not been killed in battle.”1
Her words shocked me and I burst into tears. I covered my face and cried and cried. 
Then Amneris said to me in a cruel voice, “Stop it, Aida. Radames is not dead. You love him, don’t you? I suspected you did and now I have found out.”
Again, I was shocked. I should have suspected her lie.2 I was so foolish not to.3
She hissed at me, “You are nothing more than a slave. My father has promised that Radames will marry me. Stop crying and dry your eyes. You must come with me to the victory parade. You must see Radames promising to be MY husband.”4
I felt such pain. If only I could tell her that I was a princess, too.5 If only she knew that I was suitable to be the wife of a noble man, too.6
[image: 4-1_72]
Check up
Her words shocked me and I burst into tears.
= Her words shocked me and I_______________ .
a. started to cry
b. burst out laughter
c. started to tear out
Key Words & Sentences
trick (v): lừa gạt
shock (v): làm bàng hoàng, 
làm hoảng hốt
burst into tears: bật khóc
suspect (v): hoài nghi, ngờ vực
hiss (v): rít lên (vì giận dữ)
nothing more than: chỉ là, 
không hơn gì
dry (v): lau khô
suitable (adj): thích hợp, xứng đáng
1 She said to me in a sad voice, “This would be a happy day if Radames had not been killed in battle.”
2 I should have suspected her lie.
3 I was so foolish not to.
4 You must see Radames promising to be MY husband.
5 If only I could tell her that I was a princess, too.
6 If only she knew that I was suitable to be the wife of a noble man, too.
I was nearly crying, thinking of this at the parade when something even more terrible happened.1 I saw my father, Amonasro among my country’s people being dragged in the streets. I ran to his side.
[image: 4-1_73-74]
“Father! Father! What have they done to you?”2 I cried out. But my father hushed me. “Shh! Don’t say anything. They cannot find out that I am the King of Ethiopia. If they do, they will kill us both. We must be quiet,” he said. 
I went to the King of Egypt to beg for my father’s life.3
“Your Majesty! This man is my father. Since you have been so kind to me, please set these people free.4 They are not criminals,” I begged. 
But then, Ramfis said, “We should kill them all. Kill all of the Ethiopians!”
Radames looked shocked and quickly said, “No, we won the battle. We have their gold and their land. Let’s not take their lives. Let them go.”
Check up
Choose the common verb for the following sentences.
• Aida ______________ for her father’s life.
• The old man ______________ for money on the street.
a. begged 
b. borrowed 
c. boasted
Key Words & Sentences
nearly (adv): suýt, gần như
side (n): phía, bên cạnh
hush (v): suỵt, ra hiệu im lặng
beg (v): van xin, khẩn cầu 
(beg- begged - begged)
Your Majesty: thưa Bệ hạ
set A free: trả tự do cho A
criminal (n): tội phạm
take one’s life: giết ai đó
1 I was nearly crying, thinking of this at the parade when something even more terrible happened.
2 What have they done to you?
3 I went to the King of Egypt to beg for my father’s life.
4 Since you have been so kind to me, please set these people free.
Ramfis then said, “Alright, let them go. But keep Aida and her father. They must stay hostages in Egypt.” 
The King agreed to this. The King now looked at Radames and embraced him like a son. I knew what would happen next. I felt my heart hit the ground.1
“Radames! You are the greatest warrior. You are the victor in this war, so you should receive the greatest prize of all.2 I give you Amneris to be your bride.”
[image: 4-1_75]
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I heard the words and even though I knew they were coming, I could not know how badly I would feel.3 I could not breathe and I felt my soul had been taken from me.4 I looked at Radames. He had turned pale. He looked at me and in his eyes I could see his love for me. My own eyes were filling with tears. What would we do?
Check up
Which can be replaced with the words in bold letters?
He was so shocked that he turned pale.
a. red 
b. white 
c. away
Key Words & Sentences
hostage (n): con tin
embrace (v): ôm, ghì chặt
warrior (n): chiến binh
victor (n): người thắng cuộc
prize (n): giải thưởng, phần thưởng
bride (n): cô dâu
breathe (v): thở
soul (n): tâm hồn, tâm trí
turn pale: trở nên tái nhợt
1 I felt my heart hit the ground.
2 You are the victor in this war, so you should receive the greatest prize of all.
3 I heard the words and even though I knew they were coming, I could not know how badly I would feel.
4 I could not breathe and I felt my soul had been taken from me.
I arranged to meet Radames on the bank of the River Nile.1 It is so beautiful there in the evening. The evening was very clear, and I could see each star twinkling in the sky. It was like they knew the pain deep in my heart. 
I meant to put an end to my miserable life, and the reason I wanted to meet Radames was to say goodbye to him.2
I went to the river and waited. I heard a noise in the reeds by the river and I said, “Radames?” But he didn’t reply. 
It was my father. “I have to speak to you,” he said. 
“Speak quickly father,” I replied. 
I didn’t want Radames to see me with my father. I wanted our final meeting to be perfect, just between the two of us.3
My father quickly spoke, “One day you will be princess again. The Egyptians are planning to attack our soldiers, and we must be ready for them this time. We must find out where they are going and wait for them so that we can surprise them with an attack.”4
My father looked lovingly into my eyes. He knew how sad I was and how I longed to return to my country.5
“But what can I do?” I asked my father. 
He replied, “You must try to find out from Radames which way his army will go.” 
“But how can I ask him to betray his own country?” I asked, feeling very confused. 
“You must,” ordered my father. “If you don’t, then you will be betraying your own country. I will hide in the reeds and listen to everything.” 
My father left me and hid among the reeds to wait for Radames.6
Key Words & Sentences
arrange to do something: sắp xếp, thu xếp để làm gì
bank (n): bờ
twinkle (v): lấp lánh
mean to do something: 
có ý định làm gì
(mean - meant - meant)
put an end to: đặt dấu chấm hết, 
chấm dứt
reed (n): đám sậy
attack (v): tấn công
surprise (v): làm ngạc nhiên, 
gây bất ngờ
lovingly (adv): âu yếm, yêu thương
long to + V: nóng lòng, mong mỏi
confused (adj): bối rối, lúng túng
order (v): ra lệnh
1 I arranged to meet Radames on the bank of the River Nile.
2 I meant to put an end to my miserable life, and the reason I wanted to meet Radames was to say goodbye to him.
3 I wanted our final meeting to be perfect, just between the two of us.
4 We must find out where they are going and wait for them so that we can surprise them with an attack.
5 He knew how sad I was and how I longed to return to my country.
6 My father left me and hid among the reeds to wait for Radames.
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Radames finally came.
“My love, I have missed you so much. Please don’t marry Amneris. Let’s leave this place so that we can be together,” I said to him. But I knew in my heart that I couldn’t ask him to run away with me.1
Surprisingly he said, “Yes, let’s go away together. We can take the same road that the army will take on its way to Ethiopia.2 We will go along the Napata Gorge.” 
Just as he said that, my father came out of the reeds and said, “Radames, I am the King of Ethiopia.” Then there was some noise in the reeds.
Apparently someone else had been listening to our conversation, too.3 Amneris! She called the priests from the temple and ordered them to arrest Radames. She looked extremely angry. 
“You have betrayed me and your country, Radames! I am so disappointed in you,” she said.
Radames now said, “I must accept my punishment and go with the priests. Aida, run away! Go with Amonasro. Go now before it is too late!”
My father took me away and we ran into the darkness of the night.4
Check up
If Radames ran away with Aida, he would be ____________________Egypt.
a. betraying 
b. punishing 
c. escaping from
Key Words
miss (v): nhớ
run away: bỏ trốn 
surprisingly (adv): ngạc nhiên, kinh ngạc
go along: đi dọc theo
gorge (n): đèo, hẻm núi
come out of: đi ra khỏi
apparently (adv): hình như, có vẻ như
extremely (adv): vô cùng, rất
be disappointed in someone: thất vọng về ai
punishment (n): sự trừng phạt, sự trả giá
Key Sentences
1 But I knew in my heart that I couldn’t ask him to run away with me.
2 We can take the same road that the army will take on its way to Ethiopia
3 Apparently someone else had been listening to our conversation, too.
4 My father took me away and we ran into the darkness of the night.
What is the use of being the Princess when I cannot sleep for the sorrow?1 Radames came to see me in my room tonight. 
I said to him, “Try to love me and I will go to my father and beg for mercy. He will spare your life for me.”
[image: 4-1_81-82]
All he said was, “That is very kind of you Princess Amneris, but I have no reason to live.2 Aida is gone and I don’t want to live without her. I heard she and her father were captured and killed.” 
I quickly replied, “No. Her father was captured, but she managed to escape. If you give up your love for her, I will save you. I love you just as much as she does.”3
His next words broke my heart. “I could never love you, Amneris. I will go and wait for my death,” he said.
He walked out of the room and out of my life.4I never saw him again. He was placed in a prison under the temple.5 He will die a very sad death in that cold, lonely place.
Check up
Why did Radames choose death?
_________________________
Key Words
what is the use of…?: … có ý nghĩa gì nữa?
sorrow (n): sự buồn phiền, sự đau khổ
mercy (n): lòng nhân từ, 
sự khoan dung
spare (v): tha, tha thứ
capture (v): bắt giữ
manage to do something: xoay xở để làm gì
give up: từ bỏ
save (v): cứu 
place (v): đưa vào
temple (n): ngôi đền
Key Sentences
1 What is the use of being the Princess when I cannot sleep for the sorrow?
2 That is very kind of you Princess Amneris, but I have no reason to live.
3 I love you just as much as she does.
4 He walked out of the room and out of my life.
5 He was placed in a prison under the temple.
I have finally found a place where I can be happy. I returned to the temple by the River Nile. I knew that the priests would lock Radames in the prison under the temple, so I went there to wait for him.1
“Radames, my love! I came to be with you and to die with you. Let us die together and escape this world of pain.2 Let’s go to a better place together,” I said to him. We lay in each other’s arms, finally happy together.
It has been a long time since the priests imprisoned Radames.3 He must be dead by now. I never found out what happened to Aida. Perhaps my jealousy killed them both. I found out later that she too was a princess. We could have been such good friends. Instead, I was unkind to her. I cry every night for Radames. If Aida is dead, then I cry for her too. I hope they can both find happiness in their next lives.4
[image: 4-1_83]
Check up
1. Aida was finally happy ___________________.
a. with her father in Ethiopia.
b. because she became friends with Amneris.
c. because she was together with Radames.
Key Words & Sentences
by (prep): gần
lock (v): nhốt, giam giữ
pain (n): khổ đau
lie (v): nằm 
(lie - lay - lain)
imprison (v): nhốt trong ngục, 
tống giam
by now: ngay lúc này
1 I knew that the priests would lock Radames in the prison under the temple, so I went there to wait for him.
2 Let us die together and escape this world of pain.
3 It has been a long time since the priests imprisoned Radames.
4 I hope they can both find happiness in their next lives.
Comprehension Quiz
A. Choose the expression that could be replaced with the underlined parts.
1. The King now looked at Radames and embraced him like a son.
(a) hit 
(b) advised
(c) looked 
(d) hugged
2. He knew how I longed to return to my country. 
(a) wanted 
(b) hated
(c) succeeded 
(d) was able
3. You are the victor in this war, so you should receive the greatest prize of all.
(a) money 
(b) reward
(c) salary 
(d) punishment
B. Fill in the blanks with the name of the characters.
1. __________ played a terrible trick on Aida.
2. The King announced that __________ would marry Amneris.
3. __________ met Radames on the bank of the River Nile.
4. __________ saw Radames talking to __________ and ordered the priests to arrest them.



LISTENING COMPREHENSION TEST 



Listening Comprehension 
A. Listen and choose which of the 4 female characters each sentence refers to.
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ⓐ Turandot
[image: 4-1_108c]
ⓑ Carmen
[image: 4-1_108a]
ⓒ Aida
[image: 4-1_108b]
ⓓ Amneris
1. ____________________ ( )
2. ____________________ ( )
3. ____________________ ( )
4. ____________________ ( )
B. Listen and fill in the blanks.
1. My life has been full of __________.
2. Right at that moment, I did something which would_______________ forever.
3. Red was for a __________ and white was for a __________.
4. Once more, he begged me to go but I wanted to answer the __________.
5. I was so stunned by Liu’s __________ to my father and myself.
C. Listen to the questions and choose the correct answers.
1. _____________________?
(a) He thought he was innocent.
(b) He was so scared that he couldn’t move at all.
(c) He felt his life was worthless and he didn’t care about the future.
2. _____________________?
(a) Because she was tired of him and she started to love another man.
(b) Because she was so worried about Jose’s sick mother.
(c) Because she felt sorry for Micaela.
D. Listen and mark ‘T’ if true or ‘F’ if false.
1. __________________________ T...F
2. __________________________ T...F
3. __________________________ T...F
4. __________________________ T...F 
5. __________________________ T...F
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